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BÁO CÁO
BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH QUAN SÁT TÌM Ý
ĐỂ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN
                                        
     1.Lý do thực hiện biện pháp
       Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách trẻ em. Môn Tiếng Việt giuùp hoïc sinh caûm nhaän cái hay, cái đẹp của ngôn từ Tiếng Việt và hiểu phần nào cuộc sống xung quanh. Môn Tiếng Việt còn bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm chân chính, lành mạnh như: tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước, con người, đồng thời hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất tốt đẹp.
      Việc dạy tập làm văn ở tiểu học góp phần rèn lyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tốt các môn học khác. Phân môn tập làm văn có nhiệm vụ rất quan trọng là rèn kỹ năng nghe, nói, viết. Nhưng học sinh còn lúng túng không biết lắng nghe gì? Nói gì? viết gì? vì vậy dạy học cho học sinh biết quan sát tìm ý để hình thành thói quen chuẩn bị làm tốt là một yêu cầu quan trọng khi làm văn. Muốn quan sát tốt, học sinh cần nắm được cách quan sát và những yêu cầu quan sát để làm văn.
     Ở Tiểu học, phân môn Tập làm văn góp phần rèn luyện tư duy hình tượng, từ óc quan sát tới trí tưởng tượng, từ khả năng tái hiện các chi tiết đã quan sát được trong đời sống để hình thành nên một bài văn sinh động. Nhưng thực tế lớp tôi chủ nhiệm, một số học sinh chưa đạt yêu cầu đã nêu. Nên tôi mạnh dạn chọn biện pháp: “Hướng dẫn học sinh quan sát tìm ý ñeå học tốt phân môn Tập làm văn”.
    2. Thực trạng của biện pháp:
      Đầu năm học 2021 – 2022, bản thân tôi được Ban giám hiệu phân công dạy lớp 5/2 sĩ số 30/17. Sau khi vào chương trình được một tháng và thực hiện 8 tiết Tập làm văn. Qua tiết thứ 8, bản thân tôi đã thực hiện đầy đủ các bước lên lớp, nhận xét, chữa bài và kết quả như sau: 

	Tổng số học sinh
	Giai đoạn
	Hoàn thành tốt các bài văn
	Bài văn có bố cục rõ ràng, mạch lạc
	Bài văn chưa rõ bố cục, bài viết còn sơ sài 
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	Cuối tháng 1
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	
	
	5
	16,66
	10
	33,33
	15
	50


   Học sinh làm bài văn chưa đạt kết quả cao là do các nguyên nhân sau:
   - Học sinh quan sát còn sơ sài, lướt qua nên không tìm được ý, ý nghèo nàn, bài văn không có sáng tạo. 
   - Học sinh không biết ghi chép những ý mà mình quan sát được một cách rõ ràng. 
   - Học sinh chưa biết sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Từ đó hạn chế đến nội dung của bài văn. 
   - Học sinh thiếu sự tưởng tượng, ít cảm xúc về đối tượng miêu tả. 
   - Bên cạnh đó một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học của con em mình, phó mặc tất cả cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. 
   -  Mặt khác yếu tố xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành vốn từ của các em. Theo đà phát triển các loại hình giải trí cho các em cũng đa dạng và phong phú hơn, các trò chơi điện tử đã thu hút và chiếm hết thời gian rảnh rỗi của các em, chẳng có bao nhiêu em dành thời gian đọc sách và giữ cho mình lòng yêu thích đọc sách, truyện, ... đặc biệt là truyện cổ tích. Điều đó cũng ảnh hưởng đến khả năng viết văn của các em. 
    3/ Nội dung của biện pháp:
    -  Hướng dẫn học sinh quan sát tìm ý. 
    -  Rèn luyện cho học sinh làm văn.
    3.1. Hướng dẫn quan sát tìm ý. 
    - Phân môn Tập làm văn giúp học sinh phân tích đề, tìm ý và lựa chọn ý, kỹ năng lập dàn ý, viết đoạn và liên kết đoạn … Trong một quá trình luyện tập lâu dài và có ý thức dần dần học sinh nắm được cách viết. 
    - Phân môn Tập làm văn còn giúp các em rèn luyện tư duy, phát triển ngôn ngữ và hình thành nhân cách cho học sinh. 
    - Giáo viên giúp cho học sinh có kĩ năng quan sát qua các bước: Chọn đối tượng, lựa chọn vị trí quan sát, trình tự và giác quan để quan sát, thu nhận các nhận xét do quan sát mà có, diễn đạt các nhận xét này thành lời văn. 
     * Biện pháp
      a/ Chọn đề bài Tập làm văn: Chọn những đề bài phù hợp, gần gũi với học sinh. Các em có khả năng trực tiếp quan sát 
      b/ Tìm hiểu đề bài: 
        Việc tìm hiểu đề bài có ý nghĩa quan trọng. Đây là bước định hướng cho cả quá trình làm bài. 
        Muốn tìm hiểu đề bài đúng phải đọc nhiều lần đề bài, tìm hiểu ý nghĩa của từ, từng vế câu, chọn ra các từ ngữ quan trọng nhất. Từ đó trả lời các câu hỏi sau: 
         - Bài văn thuộc thể loại gì? 
         - Nội dung bài là gì ? 
         - Trọng tâm bài là chỗ nào ?
         - Muốn làm bài tốt cần quan sát những gì ? 
     c/ Hướng dẫn học sinh quan sát : 
      * Quan sát bằng nhiều giác quan : 
       - Quan sát bằng mắt nhận ra màu sắc, hình ảnh, sự vật. 
       - Quan sát bằng tai : để cảm nhận âm thanh, nhịp điệu, gợi cảm xúc. 
      - Quan sát bằng mũi để thu nhận những mùi vị tác động đến tình cảm. 
      - Quan sát bằng vị giác và xúc giác để thu nhận nhiều cảm giác khác nhau. 
     Nhờ các cách quan sát này mà các em ghi nhận được nhiều ý làm cho bài văn đa dạng và phong phú. 
     * Quan sát tỉ mỉ nhiều lượt: Muốn tìm ý cho bài văn, học sinh phải quan sát kỹ, quan sát nhiều lần đối tượng cần quan sát. Tránh quan sát qua loa như ta nhìn lướt qua hay liếc nhìn nó thì sẽ không tìm ra những ý hay cho bài văn. 
     * Học sinh cần xác định rõ vị trí, thời điểm, thời gian, trình tự quan sát. 
      - Học sinh có thể lựa chọn các trình tự quan sát khác nhau. 
      + Trình tự không gian : Quan sát từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Từ trái sang phải hay từ ngoài vào trong. 
      + Trình tự thời gian : quan sát từ sáng đến tối, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc
      + Trình tự tâm lý : thấy nét gì nổi bật thu hút bản thân, gây cảm xúc quan sát trước. 
    d/ Hướng dẫn học sinh nắm được yêu cầu quan sát của bài văn . 
    - Phải tìm được những nét riêng tiêu biểu của sự vật. Không cần dàn đủ sự việc, chỉ cần chép lại những đặc điểm mà mình cảm nhận sâu sắc nhất.
    - Để làm được bài văn đúng yêu cầu của đề bài, quá trình quan sát không thể dàn đều mà phải tìm ra trọng tâm, quan sát thường là nét chính của bài nêu bật chủ đề của bài văn.
    - Tạo ra hứng thú, cảm xúc : quan sát trong văn học cần giúp cho học sinh có hứng thú say mê, từ đó bộc lộ được cảm xúc của bản thân trước đối tượng quan sát. Có hứng thú, cảm xúc, học sinh mới dễ dàng tìm từ, chọn ý giúp cho việc diễn tả sinh động và hấp dẫn. 
    e/ Giáo viên phải chuẩn bị các câu hỏi gợi ý hướng dẫn học sinh quan sát 
      Ví dụ : 
        - Thể loại của bài văn là gì ? 
        - Kiểu bài văn là gì ? 
        - Trọng tâm miêu tả cảnh nào ? 
        - Quan sát bằng những giác quan nào ? 
        - Quan sát như vậy nhìn thấy hình ảnh gì ? Nghe thấy âm thanh gì? 
        -  Em có nhận xét gì qua những quan sát đó? 
     g/ Tổ chức cho học sinh quan sát: 
      Tuỳ theo đề bài, giáo viên tổ chức cho các em quan sát ngay tại địa điểm có cảnh vật cần tả. Nếu không tổ chức quan sát được thì giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát cảnh vật trước khi tới lớp và ghi chép lại những điều ghi nhận được. 
     Giáo viên có thể có những câu hỏi gợi mở, học sinh trả lời miệng hoặc giáo viên gợi ý để học sinh thực hiện. Các em có thể thảo luận nhóm để tìm ý. 
      3.2. Rèn luyện học sinh làm văn:
        Trong quá trình làm văn, ở thể loại văn miêu tả, các em thường lẫn lộn sang thể loại văn kể chuyện. Một số học sinh khi làm văn, về mặt hình thức chưa thể hiện được ba phần của một bài văn còn nhầm lẫn giữa mở bài và thân bài.  
     * Biện pháp:
      3.2.1. Để giúp học sinh phân biệt được các thể loại. Đặc biệt là văn miêu tả và văn kể chuyện. Tôi lưu ý cho các em cần làm các việc sau.
     -  Phân tích đề:
      + Đọc đi, đọc lại nhiều lần đề bài, chú ý từng câu, từng chữ, gạch dưới những từ quan trọng để xem:
      + Xác định thể loại văn nào? (Miêu tả hay kể chuyện)
      + Đối tượng cần nói đến là gì? (Miêu tả thì tả đồ vật, cây cối, con vật, tả cảnh hay tả người? Kể chuyện thì kể chuyện gì?)
      + Trọng tâm yêu cầu của đề là ở điểm nào? (Tả đồ vật thì trọng tâm là tả hình dáng; tả cảnh thì trọng tâm là quang cảnh xen lẫn hoạt động của người, vât; tả người thì trọng tâm tả ngoại hình và hoạt đông,…).
      - Lập dàn bài và tìm ý: Sau khi phân tích kĩ đề bài, chúng ta lập một dàn ý tổng quát trước; sau đó dựa vào việc quan sát đối tượng (hoặc hồi tưởng để tìm ý, tìm từ, tìm hình ảnh, màu sắc… bổ sung cho dàn bài tổng quát thành một dàn bài chi tiết.)
     -  Làm nháp có sửa chữa
     - Làm chính thức:  
     - Đọc lại bài: 
     3.2.2. Ngoài ra tôi giúp các em phân biệt giữa văn miêu tả và văn kể chuyện.
     -  Miêu tả: là dùng ngôn ngữ để người khác có thể thấy được các sự vật, sự việc, con người…một cách cụ thể như ở trước mắt. Khi miêu tả cần lưu ý: 
      + Phải quan sát kĩ: dùng tai, mắt, mũi có khi cả lưỡi để quan sát đồ vật hay cảnh vật muốn miêu tả.
   + Phải nhận xét thật cẩn thận: bằng trí óc để tìm các chi tiết đặc biệt.
     + Miêu tả không phải là kể: do đó ta không kể lể hết mọi chi tiết mà chỉ chọn những chi tiết cần thiết để trình bày cặn kẽ và sống động.
     -  Kể chuyện cần lưu ý: 
      . Phải xây dựng được cốt truyện hợp lí, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.
         . Nhân vật phải hiện rõ nét với những chi tiết cụ thể, sinh động.
      . Truyện phải có ý nghĩa sâu sắc.
      3.2.3. Để học sinh nắm được cấu tạo của một bài văn gồm có những phần nào? Mỗi phần làm những việc gì? Trong các tiết Tập làm văn (tùy theo từng thể loại) tôi thường yêu cầu các em nhắc lại Cấu tạo của một bài văn.
    - Mặt khác để các em dễ dàng phân biệt giữa mở bài và thân bài. Tôi gợi ý để giúp các em nhận ra: Trong bài tập làm văn, mở bài là phần thứ nhất nhằm mục đích giới thiệu đối tượng sẽ nói ở phần thân bài. 
    - Kết bài là phần sau cùng của bài tập làm văn. Yêu cầu thông thường của phần này là: thể hiện, bộc lộ được tình cảm chân thật của mình trước đối tượng đã đề cập.
    - Ngoài ra để giúp các em dùng từ trau chuốt, câu văn thêm bóng bẩy, giàu hình ảnh. Trong các tiết lập dàn ý tôi rất chú trọng đến việc hướng dẫn các em cách dùng từ, đặt câu.
      Bên cạnh đó, tôi còn gợi ý để các em biết lựa chọn những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc đưa vào bài văn nhằm tạo nét riêng cho mình. Chẳng hạn:
      . Tả cánh đồng lúa thì chú ý những nét đẹp như: cánh đồng vàng óng, lúa nặng trĩu bông, tiếng máy cắt chạy trên cánh đồng,…
      . Tả cụ già chú ý đến mái tóc, gương mặt, chòm râu, thói quen…
      . Tả em bé cần chú ý đến gương mặt bầu bĩnh, làn da mịn màng…
    4. Kết quả, hiệu quả của biện pháp 
        Qua vận dụng các biện pháp trên bài tập làm văn viết học sinh chuyển biến tích cực, tôi thấy khả năng quan sát và lập dàn ý của các em có tiến bộ rõ rệt. Các em lập dàn ý chặt chẽ và viết bài văn có bố cục rõ ràng, mạch lạc hơn. Các em đạt được kết quả đến giai đoạn hiện nay như sau: 
     
	Tổng số học sinh
	Giai đoạn
	Hoàn thành tốt các bài văn
	Bài văn có bố cục rõ ràng, mạch lạc
	Bài văn chưa rõ bố cục, bài viết còn sơ sài 
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	Giữa HKI
	9
	30
	13
	43,33
	8
	26,66


      Mặc dù kết quả đạt được chưa phải là tuyệt đối, nhưng nhìn chung đã thể hiện sự cố gắng và tiến bộ rất nhiều ở các em. Và kết quả này cũng là nguồn động viên để tôi tiếp tục duy trì, thực hiện các biện pháp nói trên trong thời gian còn lại của năm học nhằm nâng cao chất giảng dạy ở lớp mình.
     Tóm lại để hướng dẫn học sinh quan sát tìm ý ñeå học tốt phân môn Tập làm văn. Giáo viên phải tạo điều kiện cho các em quan sát đối tượng được miêu tả, coi việc tổ chức cho các em quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả là một công việc thuộc nguyên tắc dạy học làm văn miêu tả. Giáo viên phải dạy tốt tiết quan sát tìm ý. Trong tiết học đó, học sinh phải tập quan sát bằng nhiều giác quan khác nhau. Tuy vậy giáo viên cũng cần hướng dẫn cho các em quan sát phải huy động vốn sống, khả năng tưởng tượng và cảm xúc rồi ghi chép lại. Tuy nhiên học sinh vẫn còn một số khó khăn khi quan sát tìm ý. Vì vậy đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt và sáng tạo trong việc hướng dẫn học sinh. Giáo viên phải động viên và khuyến khích các em mạnh dạn, tích cực hơn tạo không khí học tập thoải mái, gây hứng thú học tập cho các em. Có như vậy học sinh mới có thể học tốt phân môn Tập làm văn ở lớp cuối cấp này. 
     Kính thưa Ban giám khảo, trên đây là toàn bộ những kinh nghiệm của tôi về “Hướng dẫn học sinh quan sát tìm ý ñeå học tốt phân môn Tập làm văn” mà tôi đã áp dụng trong dạy học có hiệu quả. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ chân thành của Ban giám khảo để biện pháp của tôi đạt hiệu quả hơn và được sử dụng rộng rãi. Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                                      
Nhị Thành, ngày 5 tháng 4 năm 2022                                                                                     
         XÁC NHẬN CỦA BGH                                    Người viết
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